
MAU NHAN QUI CACH HỘP 3 Vi (NHÔM/NHÔM) X 10 VIEN 

BẢO QUẢN: Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
r " 5 M Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, 

Nói khô, nhiệt độ không quá 90 , tánh ánh Số")9 T ành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98 
Email: Thpharmajsc2019 @gmail.com 

IJI 

D8 xa lắm tay lrẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

15X: SĐK: 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS ỀX 

U@IA 0QL XỊA ¢ dộH 

9362031 425165 

Ĩ » Ũ I5 | - 

THANH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng gilnh 

Cao khô Diệp hạ châu (Tương đương với Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhot, viêm da thần 

dược liệu Diệp hạ chêu 3,0g).......300mg| _ Kinh, chàm, sẵn hậu G huyết dau bụng. 

EE 6 i vin LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHAc: .. ˆ Ngườilớn: Mỗi lắn uống 2 viên x 2 - 9 n /ngày, sau bữa ăn. 
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo - Trẻ em: Mỗi lẫn uống 1 viên x 2 lần/ ngày, sau bữa ăn. 
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MẪU NHAN QUI CÁCH HỘP 5 VI (NHOM/NHOM) X 10 VIÊN 

gắn quậu: Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC TH PHARMA 
. ... . Địa chỉ: Lộ 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, 

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, bánh ánh Sán9  Thanh phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Điện thoại: 0903.22.03.7 - Holline: 0906.59.98.98 
Email: Thpharmajsc2019 @gmail.com Để xa lắm tay lrẻ em 

Boc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

1SX 
SĐK: 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS Nex: |I m HD: 9009012000 

UộIA QL XIAS d 

DT
H 

p 
Hạ
 
Ch

 

THÀNH PHAN: Cho 1 viê úi 
- l G CHI BỊNH: 

Cao khô Diệp hạ châu (Tương duong với|  Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhot, viêm da thần 
duge liệu Diệp ha châu 3,0 g). 300 mg. kinh, chàm, sản hậu ứ huyết dau bụng. 

Takiigo 97890 1987 LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: - Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 -3 lắn /ngày, sau bữa ăn. 
Xin dọc 1 hướng dẫn s dụng huốc kèm theo - - TIể 6m: Mỗi lẫn uống 1 viên x 2 4 ngày, sau bữa ăn. 

- Diệp Hạ Chau DTH 

H1
0 

ne
y)
 

ÈH 

Hộp 5 vix 10 vien 
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KMAU NHÃN QUI CÁCH HỘP 10 Vi (NHOM/NHOM) X 10 VIEN 

BẢO QUẢI 
Noi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng 

D& xa lắm lay lrẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

SBK: 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Tho, 
Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Điện thoại: 0903.22.03.67 - Holine: 0906.59.98.98 
Email: Thpharmajsc2019 @gmall.com 

L9X: 
i IIIIJI HD: sl 535203 525208 

THANH PHAN: Cho 1 viên nang cứng. 

U9IA QL X 1A QL dÓH 

CHỈ ĐỊNH: 
Cao khô Diệp hạ châu (Tương đương với 
duge liệu Diệp hạ châu 3,0 g).........300 mg 
Tá dược vừa dủ 1 viên 

Thuốc dùng diéu trị viêm hong, mụn nhọt, viêm da thén 
kính, cham, sản hậu ứ huyết đau bụng. 

LIEU DÙNG, CÁCH DÙNG: 
CHONG CHI ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

.
.
 

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 - 3 lần /ngày, sau bữa ăn. 
- Tré em: Mỗi lần uống 1 viên x 2 lắn/ ngày, sau bữa ăn. 

Ú I 

\ l 
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MAU NHÃN QUI CÁCH HỘP 3 VỈ NHÔM/PVC X 10 VIÊN 

BẢO QUẢN: Sản xuất tai: CÔNG TY €O PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
NOIQUẦN: Địa chỉ: Lo 04, KON Tây Bắo Ga, Phường Đông Thọ, 

Nói khô, nhiệt độ không quá 30 C, tránh ánh $309 _ Tành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Điện thoại: 0903.22.03.67 - Holline: 0906.59.98.98 
Email: Thpharmajsc2019 @gmail.com 

JI 936203 1 425154 

Để xa tém tay trẻ em 
Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

SĐK: 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

DT
H 

Ha
 

Ch
 

THÀNH PHẨN: Cho 1 viên nang cứng CHỈÌBIN 

Cao khô Diệp hạ châu (Tương dương với Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhot, viêm da thần 

dugc liệu Diệp hạ châu 3,0 g). 300 mg. kinh, chàm, s&n hậu ứ huyết dau bụng. 

Tá dược vừa đỏ 1 viên LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: 
CHỐNG CHỈĐỊNH VA CÁC THONG TINKHÁC: ˆ Người lớn: Mỗi lần. ỹng 2 Viên x 2-3 lần /ngày, sau bữa ăn. 

Xadect mẮgdủ o kot T em: Mỗi i uống 1 vin x 2 i/ ngày,gau bữa . 

Diệp Ha Chau DTH 
. 
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MẪU NHAN QUI CÁCH HỘP 5 Vi NHÔM/PVC X 10 VIEN 

— Sân xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
BẢO QUẦN: Địa chỉ: Lo 04, KCN Tây Béc Ga, Phường Đông Thọ, 
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh Sắ9  Thành phố Thanh Hóa, tinh Thanh Hóa 

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Holine: 0906.59.98.98 

a!\flsm 

D6 xa tắm tay trẻ 1y lrẻ em Email: Thpharmajsc2019 @gmail.com 

II S8K: L% 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS NS HD: 

UQIAQL XJAG XN} | dộn 

Đọc ky hudng dẫn st dụng trước khi dùng 

936203 

THÀNH PHAN: Cho 1 viên nang cứng Gl 

Cao kho Diệp hạ châu (Tương đương với Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhol, viêm da thần 

dược liệu Diệp hạ châu 3,0 g). 300mg|  kinh, chàm, sản hậu & huyết dau bụng. 

[P G T u LIỀU DÙNG, CACH DÙNG: 

CHỒNG ONÌĐNH VÀ GẤOTHÔNG TN KHẮC: TR oL R . Xin đọc tờ hướng dẫn sử dung thuốc kèm theo 

https://trungtamthuoc.com



MAU NHAN QUI CÁCH HỘP 10 Vi NHÔM/PVC X 10 VIÊN 

BẢO QUAN: 
Noi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng 

Để xa tdm lay trỏ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rước khi dùng 

SĐK: 
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS: 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, 
Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98 
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com 

LSX: 
NSX: 
HD: 936203 1 425178 

ugiA QL XJA 0L XIDI L dOH 

THÀNH PHAN: Cho 1 viên nang cứng. 

Cao khô Diệp hạ châu (TƯơng đương với 

dược ligu Diệp hạ châu 3,0 g) 300 mg 

Tá dược vừa đủ 1 viên 

'CHỐNG CHI ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

CHỈ ĐỊNH: 
Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhol, viêm da thần 
kinh, chàm, sản hậu ứ huyết đau bụng. 

LIỀU DUNG, CÁCH DÙNG: 
- Người 16n: Mỗi 14n uổng 2 viên x 2 - 3 lần /ngày, sau bữa ăn. 
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên x 2 lắn/ ngày, sau bữa ăn. 

https://trungtamthuoc.com
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TO HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC 

l DIỆP HẠ CHÂU DTH 

Ấn hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: 

Dé xa tim fay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng 

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên nang cứng 

Thanh phần dược chất: 

Cao khô Diệp hạ châu (Extractum Herba Phyllanthi urinariae siccun) 

Tương đương với Diệp hạ châu (Herba Phyllanthi urinariae) 3,0 g 300,0 mẹ 

E & A 3 
Thành phan tá dược: 

Methylparaben, Propylparaben, Coloidal anhydrous silica, Calei carbonat, Microcrysiallin 

cellulose M101, Magnesi stearat, Bt tale, Vo nang số 0 vừa đủ 1 viên 

4. Dạng bào chế: Viên nang cứng 

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng s 0, thân và nắp nang màu xanh, bột thuốc bên trong màu 

nâu nhạt, mùi thơm dược liệu, vị hơi đắng. 

5. Chỉ định: 

Thuốc dùng điều trị viêm họng, mụn nhọt, viêm da thần kinh, chàm, sản hậu ứ huyét dau bụng. 

6. Liều dùng — Cách dùng: 

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên x 2 -3 lần /ngay, sau bữa ăn. 

- Trẻ em: Mỗi lằn uống 1 viên x 2 lằn/ ngày, sau bữa ăn. 

Khéng có yéu cầu đặc biệt vé xử lý thuốc sau khi sử dụng 

7. Chống chỉ định: 

- Phụ nữ có thai 

- Người thể hàn 

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

- Người bị tiêu chảy, người bị bệnh ưa chảy máu cần dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. 

- Thận trọng dùng cho phụ nữ đang b rồi loạn kinh nguyệt, người dang bị viêm loét dạ dày, tá 

tràng nặng, nam giới có ý định sinh con. 

- Thuốc có chứa Methylparaben, Propylparaben: có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể 

xảy ra chậm). 

9, Sứ dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Không dùng cho phụ nữ có thai. 

- Không có dữ liệu về sự an toàn của Diệp hạ châu với phụ nữ cho con bú nên cần thận trọng 

https://trungtamthuoc.com



khi dùng thuốc cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú. 

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

11. Tương tác, tương ky của thuốc: 

- Trương tác: Tránh dùng đồ ăn sống, chất kích thich khi đang dùng thuốc. 

- Tương lợ: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc 

này với các thuốc khác. 

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

- Tác dụng phụ có thể gặp như buồn nôn nhẹ, chán ăn, khó chịu vùng thượng vị. 

Thông báo ngay cho bic sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 

13. Quá liều và cách xứ trí: . 

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

- Xử trí: Khi dùng quá liều, tích cực theo dối dé có biện pháp xử trí kịp thời. 

14. Quy cách đóng gói: 

Hộp 3 vi (nhôm/nhôm) x 10 viên; 

Hộp 5 vi (nhôm/nhôm) x 10 viên; 

Hop 10 vi (nhôm/nhôm) x 10 viên; 

Hộp 1 túi (nhôm) x 3 vi (nhôm/PVC) x 10 viên; 

Hộp 1 túi (nhôm) x 5 vi (nhém/PVC) x 10 viên; 

Hộp I túi (nhôm) x 10 vi (nhôm/PVC) x 10 viên. 

15. Didu kiện bảo quan, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

- Hạn dùng: 30 tháng ké từ ngày sản xuất 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở 

16. Tén, địa chi của cơ sở san xuất thuốc: 

CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC TH PHARMA 

Dịa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố “Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98 

https://trungtamthuoc.com


